	TRƯỜNG THCS CHÂU BÌNH
	ĐỀ KSCL HỌC SINH KHÁ GIỎI KHỐI 6,7,8

	
	MÔN: NGỮ VĂN 8

	
	Thời gian:  120 phút (không kể giao đề)


PHẦN I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản dưới đây và thực hiện yêu cầu:

Vị thiền sư và chú tiểu

Chuyện xưa kể lại rằng, một buổi tối, một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất. Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái qui định: Vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó. 

  
    Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Đặt chân xuống, chú tiểu kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì, đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề. Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói: "Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi!". Suốt cuộc đời chú tiểu không bao giờ quên được bài học từ buổi tối hôm đó.

                                       (Theo diendan.hocmai.vn)

Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2: Nội dung chính của văn bản là gì?

Câu 3: Tìm và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu văn: “Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái qui định: Vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó.”

Câu 4: Từ nội dung văn bản trên, tác giả gửi tới người đọc thông điệp gì?
PHẦN II: LÀM VĂN (16,0 điểm)
Câu 1: (6,0 điểm) Từ nội dung văn bản trên, hãy viết bài văn ngắn, trình bày suy nghĩ của em về lòng khoan dung.

Câu 2: (10,0 điểm) Phân tích bài thơ sau:
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta!
( Bạn đến chơi nhà, Nguyễn Khuyến)
* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được sáng tác khi nhà thơ cáo quan về quê sống ở ẩn ở Yên Đổ. Một hôm, người bạn tri kỷ của ông đến thăm nhưng ông lại chẳng có gì để thiết đãi bạn. Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ “Bạn đến chơi nhà” để giãi bày nỗi lòng và khẳng định tình bạn tri kỷ.
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	MÔN: NGỮ VĂN 8


A. HƯỚNG DẪN CHUNG

- Hướng dẫn chấm được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực. Giáo viên nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá một cách tổng quát. Cần linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn. Phát hiện và trân trọng những bài làm thể hiện tính sáng tạo, tư duy độc lập. Nếu học sinh làm bài theo cách riêng (không có trong đáp án) nhưng đáp ứng yêu cầu cơ bản và có sức thuyết phục vẫn được chấp nhận.

          - Tổng điểm của toàn bài là 20 điểm, chiết điểm đến 0,5 điểm. Hướng dẫn chấm chỉ đưa ra một số mức điểm, trên cơ sở đó giám khảo có thể thống nhất định ra các thang điểm cụ thể hơn.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Phần I. Đọc – hiểu
	4,0

	1
	- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
	0,5

	2
	- Nội dung: Tấm lòng khoan dung, nhân hậu của vị thiền sư và bài học cho chú tiểu.
	0,5

	3
	* Biện pháp tu từ: Liệt kê: không nói với ai, lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra, quỳ xuống đúng chỗ đó.
*Tác dụng: 

- Nhấn mạnh, làm nổi bật những hành động thể hiện tấm lòng khoan dung, độ lượng của vị thiền sư đối với chú tiểu. 

- Qua đó, tác giả thể hiện sự kính trọng, cảm phục trước tấm lòng bao dung của vị thiền sư…
	1,5

	4
	- Nhận thức được lòng khoan dung là điều cần thiết trong cuộc sống.

- Sống bao dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

- Cảm phục, ngưỡng mộ những người sống có lòng khoan dung; lên án những hành vi nhỏ nhen, hẹp hòi…
	1,5

	
	Phần II. Làm văn
	16,0

	1


	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: có đủ các phần mở bài, thân thân bài, kết bài.
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần bàn luận: "Lòng khoan dung”
	0.5

	
	c. Triển khai hợp lý các luận điểm

Học sinh có thể có nhiều cách viết khác nhau nhưng bài làm cần  đảm bảo các ý cơ bản sau:
	0.5

	
	  a. Mở bài:

- Dẫn dắt nêu được vấn đề cần nghị luận: Lòng khoan dung.
	0.5

	
	b. Thân bài:

- Khoan dung là tha thứ rộng lượng với người khác nhất là những người gây đau khổ cho mình. Đây là thái độ sống đẹp, một phẩm chất đáng quý của con người. 

- Biểu hiện của người có lòng khoan dung:

+ Biết tha thứ cho sai phạm của người khác.

+ Sẵn sàng cho người khác cơ hội sửa sai.

+ Bình tĩnh xử lí những xung đột, va chạm.

- Ý nghĩa của khoan dung:
+ Lòng khoan dung sẽ cảm hóa được những người lầm lỗi, khuyến khích họ, tạo cho họ niềm tin, động lực để sửa chữa sai lầm và cố gắng vươn lên. Khoan dung giúp giải thoát những hận thù, tranh chấp, cân bằng cuộc sống, sống hòa hợp hơn với mọi người xung quanh…..Dẫn chứng
+ Có lòng khoan dung, con người sẽ biết sống nhân ái, cảm thông và thấu hiểu cho nhau. ……Dẫn chứng
+ Khi biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác chính là ta đang giải phóng tâm hồn mình khỏi những đau khổ và thù hận, làm cho tâm hồn mình được thanh thản, nhẹ nhõm, an yên…..Dẫn chứng
+ Người có lòng khoan dung sẽ được mọi người yêu mến, trân trọng, nể phục…..Dẫn chứng
*Phản biện, bàn luận:

- Đối lập với khoan dung là đố kị, ghen tỵ, ích kỉ, định kiến. 

- Khoan dung không có nghĩa là bao che cho những việc làm sai trái. 

* Rút ra bài học nhận thức và hành động: 

- Cần phải sống khoan dung nhân ái. 

- Sống khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình.
	2.5

	
	c. Kết bài:

- Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	0.5

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận 
	0.5

	2


	a. Đảm bảo cấu trúc bài phân tích một bài thơ trào phúng.

Mở bài: Giới thiệu tác giả và bài thơ nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ. Thân bài: phân tích được nội dung trào phúng của bài thơ để làm rõ chủ đề, chỉ ra được một số nét nghệ thuật trào phúng trong bài thơ. Kết bài : Khẳng định được giá trị, ý nghĩa của bài thơ.
	0.5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến  
	0.5

	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

* Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Khuyến, tác phẩm “Bạn đến chơi nhà” và nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
* Thân bài:

– Câu mở đầu:

+ Niềm vui của nhà thơ khi bạn đến chơi nhà

+ Đã bấy lâu nay có nghĩa là đã một thời gian dài trôi qua rồi hôm nay nhà thơ mới có thể gặp lại bạn ngay tại ngôi nhà của mình.

– Năm câu thơ tiếp theo:

+ Những lời trêu đùa vô cùng hóm hỉnh của nhà thơ

+ Năm câu thơ là những lời tâm sự của các giả khi bạn đến chơi nhà nhưng lại không có gì để tiếp đãi bạn.

+ Người trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sâu nước lớn chẳng thể giăng lưới bắt cá, vườn rộng thênh thang nên rất khó để đuổi gà… qua đó bạn đọc thấy được cuộc sống giản dị, mộc mạc của tác giả nơi quê nhà.

+ Lời thơ nhịp nhàng với nhịp điệu 4/3 khiến cho đoạn thơ trở nên mềm mại, uyển chuyển, dễ đi sâu vào lòng người.

– Hai câu thơ cuối

+ Sự hóm hỉnh của tác giả vẫn được tiếp tục:

+ Tưởng chừng những sự thiếu thốn ở trên đã là quá đủ rồi nhưng khi đọc đến đây ta còn thấy rằng nhà thơ quả là người thật vui tính, biết trêu đùa người khác.

+ Bạn đến chơi nhà mà miếng trầu cũng không có để cho bạn nhưng thực ra đó chỉ là lời nói vui đùa của tác giả dành cho bạn của mình mà thôi.

+ Điều quan trọng mà nhà thơ muốn nhấn mạnh đó chính là câu thơ cuối “Bác đến chơi đây, ta với ta”.

+ Dù nghèo về vật chất nhưng tình cảm bạn bè lúc nào cũng đong đầy, chan chứa.

+ Quan hệ bạn bè ở đây được xây dựng trên cơ sở tình cảm yêu thương chân thật chứ không phải là những thứ vật chất tầm thường.

+ Nếu như người bạn của tác giả là một người ưa vinh hoa phú quý, ưa cuộc sống giàu sang thì chắc chắn sẽ không lặn lội tới miền quê nghèo để thăm nhà thơ.

+ Cụm từ “ta với ta” dùng để chỉ nhà thơ và người bạn của mình, tuy hai mà một, tình cảm gắn bó hòa quyện không gì có thể chia cắt được.

* Kết bài: Khẳng định được giá trị, ý nghĩa của bài thơ.
	1.0
1.0
     3.0
2.0
   1.0

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, có cách nhìn mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về nhân vật
	0.5


